
1 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 

HỌC KÌ  II, NĂM HỌC 2019-2020  

MÔN TIẾNG TRUNG 

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT) 

 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học 

chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp 

với tình hình thực tế.  

1. Lớp 6  

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

1 
19 

怎么走 

Từ mới số 9, 10, 11, 12, 13, 14 Khuyến khích học sinh tự đọc 

Bài tập 4 Không dạy 

2 
20 

复习 
Bài ôn tập củng cố kiến thức Khuyến khích học sinh tự làm 

3 
21 

买东西 

Hội thoại 2 và từ mới 11,12,13,14,15,16,  Khuyến khích học sinh tự đọc 

Bài tập 1, 3  Khuyến khích học sinh tự làm 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

4 
22 

你看怎么样 

- Bài tập 1, 2, 3 

- Hội thoại, từ mới (trừ từ 3, 4, 5, 9, 17) 
Không dạy 

5 
23 

谈天气 

Hội thoại Tự học có hướng dẫn 

Từ mới số 11 và 14 Khuyến khích học sinh tự đọc 

Bài tập 3, 4, 5 Khuyến khích học sinh tự làm 

6 
24 

各有所好 

- Bài khóa số 2  và  từ mới 9,11 

- Bài tâp 1 câu c,d và bài 2 câu c 
Không dạy 

Bài tập 4, 5 Khuyến khích học sinh tự làm 

7 
25 

复习 
Bài ôn tập củng cố kiến thức Khuyến khích học sinh tự làm 

8 
26 

早餐 

- Bài khóa 2 và từ mới số 9, 11, 12; Cấu trúc  ngữ 

pháp 2 

- Bài tập 1, 4, bài 2 câu d 

Không dạy 

Bài tập 5  Khuyến khích học sinh tự làm 

9 
27 

名胜古迹（上） 
Cả bài Không dạy 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

10 
28 

名胜古迹（下） 

Hội thoại, từ mới (trừ phần tiên riêng) Tích hợp 

Tên riêng trong phần từ mới Khuyến khích học sinh tự đọc 

Bài tập 4, 5 Khuyến khích học sinh tự làm 

11 
29 

参观游览 

Từ mới, bài khóa Tự học có hướng dẫn 

Bài tập 4 Không dạy 

Bài tập 5 Khuyến khích học sinh tự làm 

12 
30 

复习 
Bài khóa, từ mới và bài tập 3 Khuyến khích học sinh tự làm 

 

2. Lớp 7  

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện  

1 
19 

烛光 

Bài khoá, Từ mới Tích hợp 

Bài tập 3, 5 Không dạy 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện  

2 
20 

复习（四） 
Bài ôn tập củng cố kiến thức Khuyến khích học sinh tự làm  

3 
21 

小熊掰玉米 

- Bài khóa, từ mới (trừ từ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14) 

- Bài tập 1, 4 
Không dạy 

4 
22 

太阳和彩虹 

Bài khoá, Từ mới (trừ từ mới 7,8,9) Tự học có hướng dẫn 

Bài tập 1, 2, 5 Không dạy 

5 
23 

立交桥 

Bài khoá Không dạy 

- Từ mới (trừ những từ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 19, 20) 

- Ngữ pháp 
Khuyến khích học sinh tự đọc 

Bài tập 2, 3, 4, 5 Không dạy  

6 
24 

团结起来，力量就大了 

Bài khoá, từ mới Tích hợp 

Bài tập 1, 2 Không dạy 

7 
25 

复习（五） 
Bài ôn tập củng cố kiến thức Khuyến khích học sinh tự làm 

8 
26 

猴子戴草帽 
Bài khoá, Từ mới Khuyến khích học sinh tự đọc 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện  

Bài tập 1, 4, 5 Khuyến khích học sinh tự làm 

9 
27 

亡羊补牢 

Bài khoá, Từ mới Tích hợp 

Bài tập 5 Khuyến khích học sinh tự làm 

10 
28 

泉水，坐飞船 

- Bài khóa 1, 2, từ mới  

- Bài tập 2, 4 
Không dạy 

11 
29 

晚会 

Bài khoá, Từ mới Tích hợp 

Bài tập 5 Không dạy 

12 
30 

复习（六） 
Bài ôn tập củng cố kiến thức Khuyến khích học sinh tự làm 

 

3. Lớp 8  

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

1 
16 

升旗 

Bài khoá, Từ mới Tích hợp 

Bài tập 1, 4 Khuyến khích học sinh tự làm 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

2 
17 

你得的是感冒 

Bài khóa, ngữ pháp Tích hợp  

Bài tập 1 Khuyến khích học sinh tự làm 

Bài tập 2, 3, 6 Không dạy 

3 
18 

黎秋水的生日 

- Bài khoá, Từ mới 

- Ngữ pháp, bài tập 2 
Tích hợp 

Bài tập 1 Khuyến khích học sinh tự làm 

Bài tập 3, 6 Không dạy 

4 
19 

学习外语要打好基础 

Từ mới, bài khóa Tích hợp 

Bài tập 1, 2, 4 Khuyến khích học sinh tự làm  

Bài tập 6 Không học 

5 
20 

复习（四） 

Tiểu kết ngữ pháp Khuyến khích học sinh tự đọc 

Bài tập 6 Không dạy 

6 
21 

我的房间 

- Bài khoá, Từ mới 

- Ngữ pháp ( Mục 1: câu tồn tại), bài tập 2, 3 
Tích hợp 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

Bài tập 1 Khuyến khích học sinh tự làm 

Bài tập 6 Không dạy 

7 
22 

参观展览会 

Bài khoá, Từ mới Tích hợp 

- Ngữ pháp (động từ “有”、“是”、“在”biểu 

thị tồn tại)  

- Bài tập 3,4 

Không dạy 

Bài tập 1, 5, 6 Khuyến khích học sinh tự làm 

8 
23 

参观河内守例动物园 

Bài khoá, Từ mới Tích hợp 

Bài tập 1, 5 Khuyến khích học sinh tự làm 

Bài tập 2, 7 Không dạy 

9 
24 

考场上 

Bài khoá, Từ mới, Ngữ pháp Tích hợp 

Bài tập 1 Khuyến khích học sinh tự làm 

Bài tập 3, 6 Không dạy 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

10 
25 

复习（五） 
Tiểu kết ngữ pháp Khuyến khích học sinh tự đọc 

 

4. Lớp 9  

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

1 
12 

中国的太极拳 

- Bài khóa và từ mới 

- Ngữ pháp 1 
Khuyến khích học sinh tự đọc 

- Ngữ pháp 2 

- Bài 2 phần c và bài 3 
Tích hợp (với ngữ pháp bài 15) 

Bài tập 1, 4 Khuyến khích học sinh tự làm 

Bài 5, 6  Không dạy 

2 
13 

金子 

Bài khoá, Từ mới Khuyến khích học sinh tự đọc 

Ngữ pháp, bài tập 3 Tích hợp 

Bài tập 1, 2, 4, 5 Không dạy 

3 
14 

北京 

Bài khoá, Từ mới (trừ từ mới số 4, 11, 12, 13, 14, 19, 

20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33) 
Khuyến khích học sinh tự đọc 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

Ngữ pháp: Mục 3 (Biểu thị mức độ tuyệt đối) Tự học có hướng dẫn 

Bài tập 1, 5, 6 Không dạy 

4 
15 

保护自然环境 

Bài khoá, Từ mới Tích hợp 

Bài tập 1, 5 Không dạy 

5 
16 

课外活动 

Bài khoá, Từ mới, Ngữ pháp Tích hợp 

Bài tập 1 Không dạy 

Bài tập 5 Khuyến khích học sinh tự làm 

6 
17 

复习（三） 

Tiểu kết ngữ pháp Khuyến khích học sinh tự đọc 

Bài tập 1, 6 Không dạy 

----------------------------------------------------------- 


